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CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM HỌC 2025 - 2026
(Ban hành kèm theo Báo cáo công khai số: ......./BC-THPTCTL ngày ...../...../2026)
(Theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/06/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BIỂU MẪU 2: 
CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Năm học 2025 - 2026
1. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	STT
	Chức danh/Vị trí việc làm
	Tổng số
	Trình độ Đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Đạt chuẩn
	Trên chuẩn
	Chưa đạt chuẩn
	

	1
	Cán bộ quản lý
	3
	1
	2
	0
	

	2
	Giáo viên
	41
	36
	5
	0
	

	3
	Nhân viên (Kế toán, Y tế-Văn thư, Thư viện-TB, Bảo vệ, tạp vụ)
	06
	06
	0
	0
	

	Tổng cộng
	
	50
	43
	7
	0
	


2. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và thư viện
Tổng diện tích đất sử dụng của nhà trường: 24.000 m2 (Bình quân: 32 m2/học sinh).
Số phòng học tổng số: 18 phòng (Trong đó: Phòng kiên cố: 18; Bán kiên cố: 0).
Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, phòng bộ môn:
Phòng thực hành Lý - Công nghệ: 02 phòng.
Phòng thực hành Hóa - Sinh: 02 phòng.
Phòng Tin học: 02 phòng (Tổng số máy tính phục vụ học tập: 24 máy).
Phòng Ngoại ngữ: 02 phòng.
Thư viện nhà trường:
Diện tích thư viện: 145 m2. Tổng số đầu sách: 493 cuốn.
Đạt chuẩn thư viện mức độ: Chưa đạt chuẩn (Mức độ 1 hoặc Mức độ 2 theo Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT).
Khu sân chơi, bãi tập, thể dục thể thao: Diện tích: 4000 m2.
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